
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ TAM MỸ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /QĐ-UBND             Tam Mỹ, ngày         tháng 01  năm 2026 

 

         QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn, Huấn luyện viên, Vận động viên tham gia Giải Thể thao học 

sinh tiểu học, trung học cấp Thành phố Đà Nẵng năm học 2025 – 2026  

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TAM MỸ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền đia phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 1386/KH-SGDĐT ngày 30/9/2025 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Thành phố Đà Nẵng về Kế hoạch tổ chức Giải Thể thao học sinh cấp 

thành phố năm học 2025-2026;  

Căn cứ Quyết định số 1336/QĐ-SGDĐT ngày 21/11/2025 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo thành phố Đà Năng ban hành Điều lệ các môn thi đấu Giải Thể thao 

học sinh thành phố Đà Nẵng năm học 2025-2026; 

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 07/01/2026 của UBND xã Tam 

Mỹ về tập luyện và tham gia Giải Thể thao học sinh tiểu học, trung học cấp Thành 

phố Đà Nẵng năm học 2025 – 2026; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Văn hoá – Xã hội xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Thành lập Đoàn, Huấn luyện viên, Vận động viên tham gia Giải 

Thể thao học sinh tiểu học, trung học cấp Thành phố Đà Nẵng năm học 2025 – 

2026 cụ thể như sau: 

- Danh sách Đoàn, Huấn luyện viên tham gia theo Phụ lục I đính kèm. 

- Danh sách Vận động viên tham gia theo Phụ lục II đính kèm. 

Điều 2: Đoàn, Huấn luyện viên, vận động viên tham gia Giải Thể thao học 

sinh tiểu học, trung học cấp Thành phố Đà Nẵng năm học 2025 – 2026 có trách 

nhiệm xây dựng kế hoạch tập luyện, chuẩn bị cơ sở vật chất tập luyện, đưa đón 

VĐV thi đấu; Mọi nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng ban phân công. 

Trong quá trình tập luyện và tham gia thi đấu các vận động viên phải đoàn 

kết, an toàn, tiết kiệm, trung thực, đúng Điều lệ Giải, quyết tâm đạt thành tích cao 

và không ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. 

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.  
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Điều 4: Trưởng Phòng Văn hoá – Xã hội, Hiệu trưởng các trường TH, 

THCS trên địa bàn, các ông/bà và các em học sinh tham gia có tên trong điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành. 

Nơi nhận: 
- Như điều 4;  

- Lưu: VT. 
 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

[daky] 

Phan Đình Dung 
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PHỤ LỤC I 

Danh sách Đoàn, huấn luyện viên tham gia Giải Thể thao học sinh tiểu học, 

trung học cấp Thành phố Đà Nẵng năm học 2025 – 2026 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /01/2025 của 

UBND xã Tam Mỹ) 

 

I. DANH SÁCH ĐOÀN THAM GIA 

1. Ông Phan Đình Dung, PCT UBND xã – Trưởng đoàn; 

2. Bà Nguyễn Thị Anh Hậu, Trưởng phòng VHXH – Phó Trưởng đoàn; 

3. Ông Lê Anh Toàn, Chuyên viên Phòng VHXH – Thành viên; 

4. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Hiệu trưởng trường THCS Lê Văn Tâm – Thành viên; 

5. Ông Hồ Thanh Liêm, Hiệu trưởng trường TH Hoàng Hoa Thám – Thành viên; 

6. Ông Trần Thành, Hiệu trưởng trường TH Đinh Bộ Lĩnh – Thành viên; 

7. Ông Lê Văn Duẫn, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Duy Hiệu – Thành viên; 

8. Ông Trần Văn Trung, Hiệu trưởng trường TH Nguyễn Du. 

II. DANH SÁCH HUẤN LUYỆN VIÊN 

1. Hồ Thanh Liêm, Hiệu trưởng trường TH Hoàng Hoa Thám; 

2. Châu Quang Vũ, GV trường THCS Lê Văn Tâm; 

3. Lê Anh Toàn , Chuyên viên Phòng VHXH; 

4. Châu Ngọc Hữu, GV trường THCS Nguyễn Trãi; 

5. Trần Đăng Quang, GV trường THCS Nguyễn Trãi; 

6. Đặng Văn Tân, GV trường THCS Nguyễn Duy Hiệu; 

7. Lê Anh Dũng, GV trường TH Hoàng Hoa Thám; 

8. Nguyễn Thanh vũ Loan, GV trường TH Hoàng Hoa Thám; 

9. Nguyễn Hải Tuyển, GV trường TH Nguyễn Du; 

10. Trần Quang Thanh, Bảo vệ Trường THCS Hoàng Hoa Thám. 

III. DANH SÁCH SĂN SÓC VIÊN 

1. Bùi Thị Hoè, Nhân viên trường THCS Nguyễn Trãi; 

2. Nguyễn Thị Thuý Kiều, GV trường THCS Lê Văn Tâm. 
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PHỤ LỤC II 

Danh sách Vận động viên tham gia Giải Thể thao học sinh tiểu học, trung 

học cấp Thành phố Đà Nẵng năm học 2025 – 2026 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /01/2025 của 

UBND xã Tam Mỹ) 

1. Môn bóng chuyền nam 

TT Họ và tên Lớp Trường Giới tính 

1 Trần Công Huy 9/1 THCS Lê Văn Tâm Nam 

2 Mai Gia Nghĩa 9/1 THCS Lê Văn Tâm Nam 

3 Nguyễn Cao Mạnh Kỳ 9/1 THCS Lê Văn Tâm Nam 

4 Ngô Quang Việt 9/2 THCS Lê Văn Tâm Nam 

5 Châu Ngọc Gia Bảo 7/1 THCS Lê Văn Tâm Nam 

6 Nguyễn Văn Phát 9/3 THCS Nguyễn Trãi Nam 

7 Châu Ngọc Nhân 9/1 THCS Nguyễn Trãi Nam 

8 Phạm Trần Gia Huy 9/2 THCS Nguyễn Trãi Nam 

9 Nguyễn Tấn Duy Khánh 9/2 THCS Nguyễn Trãi Nam 

10 
Nguyễn Huỳnh Thành 

Khang 
9/3 THCS Nguyễn Trãi Nam 

11 Trần Gia Bảo 9/3 THCS Nguyễn Trãi Nam 

12 Nguyễn Ngọc Hậu 9/2 THCS Nguyễn Duy Hiệu Nam 

2. Môn bóng chuyền nữ 

TT Họ và tên Lớp Trường Giới tính 

1 Trần Linh Đan 7/2 THCS Nguyễn Trãi Nữ 

2 Lê Thị Thanh Nhung 8/1 THCS Nguyễn Trãi Nữ 

3 Lê Thị Thùy Sa 8/2 THCS Nguyễn Trãi Nữ 

4 Nguyễn Lương Gia Hân 8/3 THCS Nguyễn Trãi Nữ 

tu
an

nv
32

-2
8/

01
/2

02
6 

07
:2

6:
25

-tu
an

nv
32

-tu
an

nv
32

-tu
an

nv
32



5 

 

 

 

TT Họ và tên Lớp Trường Giới tính 

5 Lương Trà Mai 8/4 THCS Nguyễn Trãi Nữ 

6 
Nguyễn Trần Nhật 

Quyên 
9/1 THCS Nguyễn Trãi Nữ 

7 Mai Thị Hoàng Ngân 9/3 THCS Nguyễn Trãi Nữ 

8 Nguyễn Lê Tình 9/3 THCS Nguyễn Trãi Nữ 

9 Nguyễn Khả Uyên 8/1 THCS Nguyễn Trãi Nữ 

10 Bùi Trần Linh Huệ 8/1 THCS Lê Văn Tâm Nữ 

11 Châu Thị Ngọc Tuyền 8/2 THCS Lê Văn Tâm Nữ 

12 Huỳnh Thị Cẩm Tú 9/3 THCS Lê Văn Tâm Nữ 

3. Môn Cầu lông 

TT Họ và tên Lớp Trường Giới tính 

1 Lê Nguyễn Gia Bảo 4C TH Hoàng Hoa Thám Nam 

2 Phan Đình Phú 5A TH Hoàng Hoa Thám Nam 

3 Nguyễn Thị Thanh Ngân 5B TH Hoàng Hoa Thám Nữ 

4 Trần Thị Thanh Thương 5B TH Nguyễn Du Nữ 

5 Châu Ngọc Gia Bảo 7/1 THCS Lê Văn Tâm Nam 

6 Lê Bảo Nguyên 7/3 THCS Nguyễn Trãi Nam 

7 Trần Thị Gia Hân 7/2 THCS Nguyễn Duy Hiệu Nữ 

8 Phan Ngọc Hải Triều 8/2 THCS Nguyễn Duy Hiệu Nữ 

9 Nguyễn Ngọc Dương 9/2 THCS Nguyễn Duy Hiệu Nam 

10 Huỳnh Đức Thắng 9/1 THCS Lê Văn Tâm Nam 

11 Nguyễn Thế Vinh 8/2 THCS Nguyễn Trãi Nam 

12 Châu Thị Ngọc Tuyền 8/2 THCS Lê Văn Tâm Nữ 

13 Trần Thị Cẩm Ly 9/3 THCS Nguyễn Trãi Nữ 
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4. Cờ vua 

TT Họ và tên Lớp Trường Giới tính 

1 Lê Anh Khôi 2C TH Đinh Bộ Lĩnh Nam 

2 Nguyễn Hoàng Bách 1C TH Đinh Bộ Lĩnh Nam 

3 Lưu Như Ý 3C TH Đinh Bộ Lĩnh Nữ 

4 Dương Thị Trúc Linh 1B TH Hoàng Hoa Thám Nữ 

5 Lê Nguyên Khôi 5D TH Đinh Bộ Lĩnh Nam 

6 Võ Cảnh Đăng Khoa 5C TH Hoàng Hoa Thám Nam 

7 Lưu Như Quỳnh 5C TH Đinh Bộ Lĩnh Nữ 

8 Nguyễn Hồng Ánh 5D TH Đinh Bộ Lĩnh Nữ 

9 Lê Bảo Nguyên 7.3 THCS Nguyễn Trãi Nam 

10 Nguyễn Phan Thanh 

Triều 
6.3 THCS Nguyễn Trãi Nữ 

11 Võ Cảnh Tú Anh 6.3 THCS Nguyễn Trãi Nữ 

12 Trần Linh Đan 7.3 THCS Nguyễn Trãi Nữ 

13 Đoàn Nguyễn Na Ry 7.3 THCS Nguyễn Duy Hiệu Nữ 

14 Nguyễn Hoàng Riêm 9.2 THCS Nguyễn Duy Hiệu Nam 

15 Phạm Trần Gia Huy 9.2 THCS Nguyễn Trãi Nam 

16 Lê Quang Nhật 8.3 THCS Nguyễn Trãi Nam 

17 Nguyễn Thị Tuệ Tâm 8.2 THCS Lê Văn Tâm Nữ 

18 Nguyễn Bảo Trâm 8.1 THCS Lê Văn Tâm Nữ 

19 Ngô Thị Thanh Ngọc 8.1 THCS Nguyễn Trãi Nữ 

 

5. Bóng bàn 

TT Họ và tên Lớp Trường 
Giới 

tính 

1 Nguyễn Tuấn Khôi 4C TH Đinh Bộ Lĩnh Nam 
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TT Họ và tên Lớp Trường 
Giới 

tính 

2 Lê Bảo Hân 4C TH Đinh Bộ Lĩnh Nữ 

3 Nguyễn Thanh Sương 5D TH Đinh Bộ Lĩnh Nữ 

4 Nguyễn Thị Thanh Ngân 5B TH Hoàng Hoa Thám Nữ 

5 Nguyễn Thanh Sang 4C TH Hoàng Hoa Thám Nam 

6 Nguyễn Tuấn Huỳnh 4B TH Hoàng Hoa Thám Nam 

7 Nguyễn Văn Hậu 9/2 THCS Nguyễn Duy Hiệu Nam 

8 Trần Gia Bảo 7/3 THCS Lê Văn Tâm Nam 

9 Bùi Trần Linh Huệ 8/1 THCS Lê Văn Tâm Nữ 

10 Nguyễn Ngọc Hải Yến 7/1 THCS Lê Văn Tâm Nữ 

11 Nguyễn Gia Bảo 9/1 THCS Nguyễn Trãi Nam 

12 Nguyễn Khánh Huy 9/2 THCS Nguyễn Trãi Nam 

13 Ngô Bảo Ân 7/1 THCS Nguyễn Trãi Nam 

14 Trần Quỳnh Trân 8/2 THCS Nguyễn Trãi Nữ 

 

6. Điền kinh 

TT Họ và tên Lớp Trường 
Giới 

tính 

1 Trần Công Huy 9/1 THCS Lê Văn Tâm Nam 

2 Hồ Thị Kim Tuyến 8/2 THCS Nguyễn Duy Hiệu  Nữ 

3 Lê Công Hiếu 9/1 THCS Lê Văn Tâm Nam 

4 Nguyễn Thị Bảo Thi 8/2 THCS Lê Văn Tâm  Nữ 

5 Nguyễn Thế Vinh 8/2 THCS Nguyễn Trãi  Nam 

6 
Nguyễn Thị Phương 

Đình 9/2 
THCS Nguyễn Duy Hiệu Nữ 

7 Nguyễn Ngọc Hậu 9/2 THCS Nguyễn Duy Hiệu Nam 
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TT Họ và tên Lớp Trường 
Giới 

tính 

8 Nguyễn Trần Nhật 

Quyên 
9/1 THCS Nguyễn Trãi Nữ 

 

7 Bóng đá 

TT Họ và tên Lớp Trường 
Giới 

tính 

1 Nguyễn Quang Nhật 5A Trường TH Đinh Bộ Lĩnh Nam 

2 Nguyễn Duy Khang 4D Trường TH Đinh Bộ Lĩnh Nam 

3 Phạm Gia Hoàng 4D Trường TH Đinh Bộ Lĩnh Nam 

4 Nguyễn Thanh Sang 4C Trường TH Hoàng Hoa Thám Nam 

5 Nguyễn Tuấn Huỳnh 4B Trường TH Hoàng Hoa Thám Nam 

6 Trần Võ Minh Hùng 5C Trường TH Hoàng Hoa Thám Nam 

7 Lê Nguyễn Gia Bảo 4C Trường TH Hoàng Hoa Thám Nam 

8 Lê Anh Kiệt 5A Trường TH Hoàng Hoa Thám Nam 

9 Nguyễn Nam Thành 5B Trường TH Nguyễn Du Nam 

10 Võ Đăng Khoa 5B Trường TH Nguyễn Du Nam 
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